
51 - TỈNH SÓC TRĂNG
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Sóc Trăng và các huyện: Châu Thành, Kế Sách, Long Phú, Cù Lao Dung. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Phạm Thị
Minh Huệ  02/3/1984 Nữ Việt

Nam Kinh Không

Xã Thái
Phúc,
huyện
Thái
Thụy,
tỉnh Thái
Bình

Số
911/170
Quốc lộ
1, Khóm
3,
Phường
2, thành
phố Sóc
Trăng,
tỉnh Sóc
Trăng

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
luật tư
pháp

Cử
nhân

Cao
cấp

Tiếng
Anh B

Phó Bí thư Đảng ủy
Sở Tư pháp, Phó
Giám đốc Sở Tư
pháp tỉnh Sóc Trăng

Sở
Tư
pháp
tỉnh
Sóc
Trăng

 30/8/2007 Không Không

2 Lâm Văn
Mẫn  10/12/1970 Nam Việt

Nam Khmer Không

Xã Phú
Tâm,
huyện
Châu
Thành,
tỉnh Sóc
Trăng

Số
610/18
Kênh
Quản
Khuôn,
phường
9, thành
phố Sóc
Trăng,
tỉnh Sóc
Trăng

12/12 

Đại học
chuyên
ngành tài
chính,
luật; Thạc
sĩ chuyên
ngành
quản trị
kinh
doanh;
Tiến sĩ
chuyên
ngành
kinh tế

Tiến
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
C

Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh
uỷ, Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh
Sóc Trăng

Tỉnh
uỷ
Sóc
Trăng

 17/4/1998 Không

Tỉnh
Sóc
Trăng
nhiệm
kỳ
2011 -
2016,
2016 -
2021
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3
Hoàng
Thanh
Tùng

 25/12/1966 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Lăng
Thành,
huyện
Yên
Thành,
tỉnh
Nghệ An

Nhà A9-
TT9, Khu
đô thị mới
Xuân
Phương,
phường
Xuân
Phương,
quận Nam
Từ Liêm,
thành phố
Hà Nội

10/10 

Thạc sĩ
chuyên
ngành
luật

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Đại
học
luật -
tiếng
Nga;
Thạc
sĩ luật
-
tiếng
Anh

Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương
Đảng, Ủy viên Đảng
đoàn Quốc hội, Ủy
viên Ủy ban Thường
vụ Quốc hội, Chủ
nhiệm Ủy ban Pháp
luật của Quốc hội;
Chủ tịch Nhóm nghị
sĩ hữu nghị Việt Nam
- Bungari

Ủy
ban
Pháp
luật
của
Quốc
hội

 19/5/2000 XIII,
XIV Không

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ
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Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã Ngã Năm và các huyện: Mỹ Tú, Thạnh Trị. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Nguyễn
Xuân Dắt  14/01/1967 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Mỹ
Phước,
huyện
Mỹ Tú,
tỉnh Sóc
Trăng

Số
91A/48,
khu vực
2,
phường
An Thới,
quận
Bình
Thủy,
thành
phố Cần
Thơ

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
quân sự

Cử
nhân

Cao
cấp

Phó Bí thư Đảng ủy
Quân khu 9, Trung
tướng, Tư lệnh Quân
khu 9

Quân
khu 9  19/8/1989 Không Không

2 Tô Ái Vang  29/5/1975 Nữ Việt
Nam Hoa Không

Thị trấn
Hưng
Lợi,
huyện
Thạnh
Trị, tỉnh
Sóc
Trăng

Số
585/34
Lê Hồng
Phong,
khóm 5,
phường
3, thành
phố Sóc
Trăng,
tỉnh Sóc
Trăng

12/12 

Đại học
chuyên
ngành sư
phạm ngữ
văn; Thạc
sĩ chuyên
ngành
quản lý
giáo dục

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
B1

Tỉnh ủy viên, Phó
Trưởng đoàn chuyên
trách Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh Sóc
Trăng, Ủy viên Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Sóc
Trăng, Chủ tịch Hội
hữu nghị Việt Nam -
Trung Quốc tỉnh Sóc
Trăng

Văn
phòng
Đoàn
đại
biểu
Quốc
hội
tỉnh
Sóc
Trăng

 01/9/1997 XIV Không
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Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Vĩnh Châu và các huyện: Mỹ Xuyên, Trần Đề. 

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Triệu Thị
Ngọc Diễm  02/02/1985 Nữ Việt

Nam Hoa Không

Xã Phú
Mỹ,
huyện
Mỹ Tú,
tỉnh
Sóc
Trăng

Số 04,
đường
số 5,
hẻm 1,
ấp Hòa
Mỹ, thị
trấn Mỹ
Xuyên,
huyện
Mỹ
Xuyên,
tỉnh Sóc
Trăng

12/12 

Đại học
chuyên
ngành sư
phạm
ngữ văn;
Thạc sĩ
chuyên
ngành lý
luận và
phương
pháp dạy
học

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
B; nói
được
tiếng
dân
tộc
Khmer

Ủy viên Ban
Thường vụ Thị ủy
Vĩnh Châu, Phó
Chủ tịch Ủy ban
nhân dân thị xã
Vĩnh Châu, tỉnh
Sóc Trăng

Ủy
ban
nhân
dân
thị xã
Vĩnh
Châu,
tỉnh
Sóc
Trăng

 03/02/2005 Không Không
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2

Lý Đức 
(Thượng
tọa Lý
Minh Đức)

 24/4/1970 Nam Việt
Nam Khmer Phật

giáo

Xã Lâm
Kiết,
huyện
Thạnh
Trị, tỉnh
Sóc
Trăng

Chùa
Som
Rông, số
367, Tôn
Đức
Thắng,
Khóm 2,
Phường
5, thành
phố Sóc
Trăng,
tỉnh Sóc
Trăng

12/12 Sơ
cấp

Tu sĩ; Phó trưởng
Ban trị sự Giáo hội
Phật giáo Việt Nam
tỉnh Sóc Trăng,
Phó Hội trưởng Hội
Đoàn kết sư sãi
yêu nước tỉnh Sóc
Trăng, Trụ trì Chùa
Som Rông; Ủy viên
Ban Chấp hành Ủy
ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tỉnh
Sóc Trăng

Ban
trị sự
giáo
hội
phật
giáo
Việt
Nam
tỉnh
Sóc
Trăng,
Hội
Đoàn
kết sư
sãi
yêu
nước
tỉnh
Sóc
Trăng,
chùa
Som
Rông

 25/4/2014 XIV Không

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ
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